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BÁO CÁO 

Kết quả công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 

 năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

 

Tiếp nhận Công văn số 284/CCATVSTP-NV ngày 07/9/2022 của Chi cục 

An toàn vệ sinh thực phẩm về việc phối hợp báo cáo nội dung số 8 kỳ họp tháng 

10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả công tác quản lý 

chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2022 và phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2023 như sau: 

I. Kết quả thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2022 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về an 

toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 

- Trong 9 tháng đầu năm đã tổ chức được 12 lớp tập huấn, tuyên truyền văn 

bản quy phạm pháp luật và các quy định của nhà nước về an toàn thực phẩm với 

tổng số 360 lượt người tham dự và 100 tờ áp phích tuyên truyền về danh mục 

hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản cho các cơ sở nuôi 

trồng thủy sản trên địa bàn Tỉnh. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức về trách 

nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh 

doanh sản phẩm nông lâm thủy sản. 

- Bên cạnh đó qua các cuộc thanh tra, kiểm tra và các đợt thẩm định xếp 

loại cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã lồng ghép thực hiện tuyên truyền, 

phổ biến, thông tin đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh việc sản xuất theo chuỗi 

bảo đảm an toàn thực phẩm và các quy định về sản xuất kinh doanh nông lâm, 

thủy sản. 

2. Công tác giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 

2.1. Công tác giám sát an toàn thực phẩm sản phẩm nguồn gốc động 

vật theo Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT và giám sát chuỗi cung ứng an 

toàn thực phẩm theo Quyết định số 3075/QĐ-BNN-QLCL:  

- Đã lấy 58 mẫu gồm: 10 mẫu thịt heo, 03 mẫu thịt gà, 19 mẫu thịt chế 

biến, 05 mẫu thuỷ sản nuôi, 05 mẫu khô thuỷ sản, 05 mẫu nước mắm, 03 mẫu 

heo quay, 04 mẫu chả cá; 03 mẫu hải sản, 01 mẫu bò viên tại các chợ kinh 

doanh thực phẩm huyện Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành, Tam Nông, TP. Sa 

Đéc và các cơ sở tham gia chuỗi cung ứng an toàn thực phẩm gửi Công ty cổ 

phần Warrantek kiểm nghiệm giám sát an toàn thực phẩm theo quy định. 

- Kết quả kiểm nghiệm:  
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+ Có 38/58 mẫu đạt (trong đó: 10 mẫu thịt heo, 03 mẫu thịt gà, 05 mẫu 

nước mắm, 02 mẫu khô thủy sản, 04 mẫu chả cá, 03 mẫu hải sản, 03 mẫu heo 

quay, 05 mẫu thịt chế biến, 01 mẫu bò viên, 02 mẫu thủy sản nuôi); đảm bảo an 

toàn thực phẩm. 

+ 20/58 mẫu kiểm nghiệm không bảo đảm an toàn thực phẩm: nhiễm dư 

lượng kháng sinh cấm dùng trong nuôi trồng thủy sản, sử dụng chất cấm trong 

chế biến sản phẩm nông, thủy sản gồm: (03/05 mẫu khô thủy sản, 03/05 mẫu 

thủy sản nuôi, 14/19 mẫu thịt chế biến).  

Trên cơ sở kết quả kiểm nghiệm mẫu không đảm bảo an toàn thực phẩm, 

ngành chuyên môn tiến hành thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu không đạt đến 

các cơ sở/hộ kinh doanh sản phẩm nông, thủy sản có mẫu không bảo đảm an 

toàn thực phẩm (ATTP). Đề nghị các cơ sở/hộ kinh doanh truy xuất nguồn gốc, 

thu hồi sản phẩm không bảo đảm ATTP, điều tra nguyên nhân, thực hiện các 

biện pháp cần thiết  để khắc phục và báo cáo kết quả về Chi cục Chăn nuôi, Thú 

y và Thủy sản tỉnh Đồng Tháp và cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, 

thủy sản bảo đảm ATTP và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (theo quy định tại 

Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/20188 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT). 

2.2. Công tác giám sát an toàn thực phẩm thủy sản:  

- Thực hiện Chương trình giám sát dư lượng các chất độc hại trong động 

vật và sản phẩm động vật, thủy sản nuôi. Đã thực hiện thu 206 mẫu thủy sản 

nuôi của 05 vùng nuôi trên địa bàn Tỉnh; kiểm nghiệm các chỉ tiêu gây ô nhiễm 

môi trường; dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng hoặc không có trong 

danh mục được phép lưu hành; dư lượng hóa chất kháng sinh được phép sử 

dụng.  

- Kết quả kiểm nghiệm: Có 203/206 mẫu kiểm đạt, đảm bảo an toàn thực 

phẩm và 03/206 mẫu kiểm phát hiện dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm sử 

dụng. Cụ thể: 01 mẫu cá nheo thương phẩm (mã số mẫu: 87/0422/13) phát hiện 

dư lượng kháng sinh Enrofloxacin (3,13 ppb) và Ofloxacin (3,48 ppb); 01 mẫu 

cá rô phi đỏ thương phẩm (mã số mẫu: 87/0422/23) phát hiện dư lượng kháng 

sinh Enrofloxacin (55,33 ppb), Ofloxacin (7,18 ppb); 01 mẫu cá tra thương 

phẩm (mã số mẫu: 87/0622/04) phát hiện dư lượng kháng sinh Ofloxacin (3,93 

ppb). 

- Biện pháp xử lý mẫu kiểm nghiệm không bảo đảm an toàn thực phẩm: 

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản cử cán bộ đến vùng nuôi có hộ nuôi phát 

hiện dư lượng kháng sinh cấm sử dụng để tìm nguyên nhân và truy xuất nguồn 

gốc, lấy mẫu giám sát tăng cường. 

2.3. Công tác kiểm tra, giám sát vùng trồng cơ sở đóng gói nông sản 

Công tác kiểm tra, giám sát vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản được 

thực hiện thường xuyên và liên tục. Hiện trên địa bàn Tỉnh có tổng cộng 438 Mã 

số vùng trồng với diện tích được gắn mã số là 12.929,38 ha, trong đó có 168 mã 

số vùng trồng (mít, xoài, nhãn, thanh long, sầu riêng, ớt) với diện tích 6.381,55 
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ha xuất sang Trung Quốc; có 270 mã số vùng trồng (xoài, nhãn, sầu riêng, chanh 

không hạt, vú sữa, ớt, lúa) với diện tích 6.547,83 ha xuất khẩu sang Hoa Kỳ, EU, 

Nhật Bản, New Zealand, Nga, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore và có 9 doanh 

nghiệp được cấp Mã số hàng hóa (rau quả tươi, rau quả khô, gia vị) xuất khẩu 

sang Trung Quốc, trong đó có Công ty TNHH Cẩm Long Đồng Tháp được cấp 

Mã số cơ sở đóng gói ớt tươi xuất khẩu vào Trung Quốc. 

2.4. Công tác triển khai Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT 

Trong 09 tháng đầu năm đã thực hiện tiếp nhận 256 hồ sơ đề nghị cấp, cấp 

lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. Kết quả: 

- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho 196/256 cơ sở. 

- 60/256 cơ sở chưa cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP do 

không đủ điều kiện theo quy định. 

Đã thẩm định đánh giá định kỳ 74 cơ sở. Kết quả 74/74 cơ sở đạt, duy trì 

điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định. 

2.5. Công tác tiếp nhận tự công bố sản phẩm: (Theo Nghị định 

15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ):  

Trong 09 tháng đầu năm đã hướng dẫn các cơ sở tự công bố sản phẩm và 

tiếp nhận 113 hồ sơ của các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy 

sản gồm 243 sản phẩm. 

2.6. Công tác triển khai Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT:  

Trong 09 tháng đầu năm đã thực hiện ký bản cam kết sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm an toàn cho 479 cơ sở nuôi cá tra thương phẩm trên địa bàn Tỉnh.  

2.7. Công tác thanh, kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm 

nông lâm thủy sản 

- Trong 09 tháng đầu năm Thanh tra Sở phối hợp với Phòng Cảnh sát môi 

trường và các đơn vị có liên quan đã ban hành 03 Quyết định thành lập Đoàn 

thanh tra về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp gồm: Quyết định số 

01/QĐ-TTr ngày 18/01/2022 thanh tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực 

phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Quyết định số 03/QĐ-TTr ngày 

12/4/2022 về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm 

„Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 trong lĩnh vực nông nghiệp; 

Quyết định số 11/QĐ-TTr ngày 22/9/2022  thanh tra việc chấp hành pháp luật về 

an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp đợt Tết Trung thu năm 2022. Kết 

quả như sau: 

+ Đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại 72 cơ sở sản xuất, kinh doanh sản 

phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn Tỉnh. Kết quả phát hiện 01/72 cơ sở vi 

phạm về hành vi sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang 

bảo hộ lao đông đầy đủ theo quy định (còn đang tiếp tục thực hiện Đoàn Thanh 

tra theo Quyết định số 11/QĐ-TTr). 
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+ Đã lấy 85 mẫu thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn Tỉnh để kiểm 

tra (phân tích) chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (còn đang tiếp tục thực hiện 

Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 11/QĐ-TTr). Kết quả: đã có kết quả 78/85 

mẫu và 07/85 mẫu đang chờ kết quả phân tích; trong đó 77/78 mẫu phân tích 

đạt, bảo đảm an toàn thực phẩm; 01/77 mẫu phát hiện sử dụng phụ gia thực 

phẩm Natri benzoat thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng 

không đúng đối tượng thực phẩm. 

+ Chánh thanh tra Sở đã ban hành 02 Quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính với số tiền 22.000.000 đồng (Hai mươi hai triệu đồng), đã chấp hành xong. 

- Bên cạnh đó, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã đã tiến hành kiểm 

tra việc chấp hành pháp luật trong“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 

2022. Đã kiểm tra trực tiếp tại 16 cơ sở có hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông sản có nguồn gốc thực vật trên địa bàn tỉnh Đồng 

Tháp. Kết quả: 09/16 cơ sở cơ bản đáp ứng các điều kiện về đảm bảo ATTP; 06/16 

cơ sở ngưng hoạt động; 01/16 cơ sở đóng cửa, không có đại diện tiếp làm việc với 

Đoàn kiểm tra. 

2.8. Công tác kiểm tra hành vi bơm nước, tiêm thuốc an thần vào gia súc, 

gia cầm 

Trong 9 tháng đầu năm đã kiểm tra phát hiện 09 trường hợp vi phạm và đã 

ban hành 09 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 

53.475.900 đồng. Cụ thể như sau: 

- 01 trường hợp vi phạm về việc kinh doanh thịt gia súc không có dấu kiểm 

soát giết mổ, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 3.656.900 đồng (Ba triệu 

sáu trăm năm mươi sáu ngàn chín trăm đồng. 

- 01 trường hợp vi phạm về việc kinh doanh thịt gia súc không có dấu kiểm 

soát giết mổ, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5.733.000 đồng (Năm triệu 

bảy trăm ba mươi ba ngàn đồng). 

- 01 trường hợp vi phạm về việc kinh doanh thịt gia súc không có dấu kiểm 

soát giết mổ, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5.541.900 đồng (Năm triệu 

năm trăm bốn mươi mốt ngàn chín trăm đồng). 

- 01 trường hợp vi phạm về việc giết mổ động vật tại địa điểm không được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, xử phạt vi phạm hành chính với số 

tiền 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng). 

- 01 trường hợp vi phạm vận chuyển gia súc (170 con heo thịt, trọng lượng 

17.000kg) trốn tránh trạm kiểm dịch đầu mối giao thông trên tuyến đường đi, xử 

phạt vi phạm hành chính với số tiền 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm ngàn 

đồng). 

- 01 trường hợp vi phạm giết mổ động vật tại địa điểm không được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền cho phép, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 

7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng). 
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- 01 trường hợp vi phạm vận chuyển thịt gia súc không có dấu kiểm soát 

giết mổ, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.638.000 đồng (Một triệu sáu 

trăm ba mươi tám ngàn đồng). 

- 01 trường hợp kinh doanh thịt gia súc (heo) không có dấu kiểm soát giết 

mổ, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 16.603.600 đồng (Mười sáu triệu 

sáu trăm lẻ ba ngàn sáu trăm đồng). 

- 01 trường hợp kinh doanh thịt gia súc (thịt heo) không có dấu kiểm soát 

giết mổ, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 3.802.500 đồng (Ba triệu tám 

trăm lẻ hai ngàn năm trăm đồng). 

II. Đánh giá chung 

1. Kết quả đạt được 

- Công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm, thủy sản luôn 

được các ngành, các cấp và địa phương quan tâm thực hiện. Các Sở, cơ quan có 

liên quan trong Tỉnh đã phối hợp tốt bảo đảm tính đồng bộ, thường xuyên và đạt 

hiệu quả cao. 

- Công tác tuyên truyền vận động phổ biến các quy định của pháp luật về 

chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, công tác thanh tra, 

kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm sản phẩm 

nông lâm thủy sản được tăng cường. 

- Đa số các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thuỷ sản chấp 

hành và có thái độ hợp tác tốt và tuân thủ thực hiện các quy định của pháp luật 

trong sản xuất, kinh doanh; Người sản xuất ngày càng quan tâm hơn về quy 

trình sản xuất theo hướng sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

vật an toàn thực phẩm nông lẩm thủy sản được tiến hành theo đúng trình tự, thủ 

tục các quy định của pháp luật. 

2. Tồn tại, hạn chế: 

- Do ảnh hưởng của bệnh COVID-19 nên công tác tập huấn, tuyên truyền, 

thanh tra, kiểm tra, giám sát có phần hạn chế. Đồng thời một số cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thu hẹp sản xuất, tạm ngưng hoạt động nên ảnh hưởng đến tiến độ và 

thời gian thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.  

- Các địa phương (cấp huyện, thành phố) đôi lúc chưa kịp thời trong việc rà 

soát, thống kê, cập nhật danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

nông lâm thủy sản đang sản xuất, kinh doanh và chưa báo cáo đầy đủ công tác 

thực hiện ký bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn 

quản lý. 

- Nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện trang thiết bị, cơ sở vật chất 

phục vụ cho công tác triển khai thi hành các quy định pháp luật an toàn thực 

phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn Tỉnh cũng còn hạn chế.  

3. Kiến nghị: 
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- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và 

PTNT/Phòng Kinh tế và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trần quan tâm triển 

khai có hiệu quả công tác kiểm tra về ATTP được quy định tại Quyết định số 

22/QĐ-UBND-HC ngày 09/11/2020 của UBND Tỉnh về việc quy định cơ quan 

thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản 

đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và cơ quan quản lý điều kiện đảm bảo 

cơ sở sản xuất kinh doanh không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm trên địa bàn Tỉnh. 

- Các Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tăng cường rà soát các quy định về đảm bảo ATTP, loại bỏ những điểm chồng 

chéo, chưa đồng bộ giữa các văn bản của các bộ, ngành khác nhau, những quy 

định không hoặc ít có tính khả thi.  

III. Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 

1. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, 

văn bản chỉ đạo của cấp trên về chất lượng an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông 

nghiệp cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm 

nông lâm thủy sản. 

2. Thực hiện hỗ trợ cơ sở tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm 

thủy sản an toàn và tổ chức kiểm tra, giám sát, cấp giấy xác nhận sản phẩm an 

toàn. Giới thiệu các cơ sở tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn tham gia 

các phiên chợ, các điểm bán hàng nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản 

sạch, an toàn đến người tiêu dùng. 

3. Triển khai, thực hiện Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 

01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định giám sát an toàn 

thực phẩm nông lâm thủy sản và Thông tư số 31/2015/TT-BNNPTNT ngày 

06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc quy định về giám 

sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi. 

4. Thực hiện lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm trên các sản phẩm nông 

lâm thủy sản tại các vùng sản xuất, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn 

Tỉnh.  

5. Thực hiện giám sát kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành 

vi bơm nước vào động vật, tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ; hành vi mua 

bán, giết mổ động vật chết, mắc bệnh để sử dụng làm thực phẩm; đặc biệt chú 

trọng kiểm tra các cơ sở giết mổ trái phép, cơ sở thu gom động vật. 

6. Tiếp tục triển khai, thực hiện Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện 
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cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; rà soát, thống kê, cập nhật danh 

sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản. 

7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai, thực hiện công 

tác thanh tra, kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản theo kế 

hoạch đã được phê duyệt; thanh tra, kiểm tra đột xuất theo phản ánh, khiếu nại, 

tố cáo của người dân và chỉ đạo của lãnh đạo. Kịp thời phát hiện và xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm về chất lượng an toàn thực phẩm trong lĩnh vực 

nông nghiệp theo quy định của pháp luật. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm 

nông lâm thuỷ sản năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.  
  

  

 

Nơi nhận:  
- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm;  

- Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản; 
- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; 

- Lưu: VT, TTr. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Huỳnh Tất Đạt 
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